
UBND HUYỆN THANH HÀ Biểu số 01/CKTHDT-NSNN

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 76/BC-TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Phòng TC-KH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT NỘI DUNG Dự toán
năm

Thực hiện 9
tháng

So sánh thực
hiện so với (%)

Dự toán
 năm

Cùng kỳ năm
trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN
TRÊN ĐỊA BÀN 679,390 1,652,258 243.2% 743.5%

I Thu cân đối NSNN 679,390 1,466,780 215.9% 2056.2%

1 Thu nội địa 679,390 1,466,780 215.9% 2056.2%

2 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trướcchuyển sang 185,478 122.9%

B TỔNG   CHI   NGÂN   SÁCH   ĐỊA
PHƯƠNG 714,776 456,895 63.9% 96.7%

 I Tổng chi cân đối NSĐP 714,776 453,766 63.5% 114.5%

1 Chi đầu tư phát triển 159,679 17,529 11.0% 30.7%

2 Chi thường xuyên 540,801 436,237 80.7% 128.5%

3 Dự phòng ngân sách 14,296

III Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêutừ NS cấp tỉnh 0 3,129 4.1%



UBND HUYỆN THANH HÀ Biểu số 02/CKTHDT-NSNN
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 76/BC-TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Phòng TC-KH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT NỘI DUNG Dự toán
năm

Thực hiện
9 tháng

So sánh thực
hiện so với (%)

Dự toán
 năm

Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 679,390 1,652,258 243.2% 743.5%

I Thu nội địa 679,390 1,466,780 215.9% 2056.2%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 300 720
2 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 28,000 39,487 141.0% 183.2%
4 Thuế thu nhập cá nhân 5,690 6,910 121.4% 153.8%
5 Thuế bảo vệ môi trường
6 Lệ phí trước bạ 26,000 23,670 91.0% 121.0%
7 Thu phí, lệ phí 2,500 2,243 89.7% 84.0%
8 Các khoản thu về nhà, đất 603,900 1,354,820 224.3% 13860.1%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3,400 4,120 121.2% 124.2%
- Thu tiền sử dụng đất 600,000 1,350,000 225.0% 22500.0%
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 500 700 140.0% 152.8%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
10 Thu khác ngân sách 10,000 35,700 357.0% 386.3%

11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 3,000 3,230 107.7% 89.1%

12 Thu hỗ trợ khi NN thu hồi đất (TM 3903)

II Thu chuyển nguồn 0 185,478

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG
THEO PHÂN CẤP 447,461 309,388 69.1% 995.2%

1 Từ các khoản thu phân chia 440,481 307,236 69.8% 1051.4%

2 Các khoản thu NS huyện được hưởng 100% 6,980 2,152 30.8% 62.1%



UBND HUYỆN THANH HÀ Biểu số 03/CKTHDT-NSNN
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 76/BC-TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Phòng TC-KH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT NỘI DUNG Dự toán
năm

Thực hiện 9
tháng

So sánh thực
hiện so với (%)

Dự toán
 năm

Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NSĐP 714,776 456,895 63.9% 96.7%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 714,776 453,766 63.5% 114.5%
I Chi đầu tư phát triển 159,679 17,529 11.0% 30.7%
1 Chi đầu tư cho các dự án
2 Chi đầu tư phát triển khác 159,679 17,529 11.0% 30.7%
II Chi thường xuyên 540,801 436,237 80.7% 128.5%

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 316,073 243,625 77.1% 127.9%
2 Chi khoa học và công nghệ 0 0
3 Chi y tế, dân số và gia đình 1,550 50 3.2%
4 Chi văn hóa thông tin 2,546 1,750 68.7% 106.8%
5 Chi phát thanh, truyền thanh 2,097 1,450 69.1% 93.9%
6 Chi thể dục thể thao 885 950 107.3% 188.5%
7 Chi bảo vệ môi trường 13,764 11,300 82.1% 117.6%
8 Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế 11,684 1,420 12.2% 34.0%

9 Chi  hoạt  động của cơ quan quản lý  hành
chính, đảng, đoàn thể 131,898 88,200 66.9% 121.3%

10 Chi bảo đảm xã hội 62,711 67,700 108.0% 144.5%
III Dự phòng ngân sách 14,296

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC
TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN 0 3,129 4.1%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 0 0

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn
đầu tư 0 0

3 Cho  các  nhiệm  vụ,  chính  sách  kinh  phí
thường xuyên 0 3,129 4.1%
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